	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:           /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 18/12/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tình hình lũ trên các sông miền Trung:
Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đang xuống hiện ở mức BĐ1-BĐ2. 

Dự báo: 
- Mực nước các sông khác từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống; Mực nước sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Ninh Thuận dao động ở mức BĐ1-BĐ2, các sông ở Bình Thuận có dao động nhỏ.

- Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống, tại Thạnh Hòa xuống mức 7,5m, trên BĐ2 0,5m. 

2. Cảnh báo mưa dông mạnh trên biển:

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc. Vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 17/12 đến 19h00’ ngày 18/12 các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, các nơi khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm ở Khánh Hòa, Ninh Thuận có lượng mưa lớn như:
	Quy Nhơn (Bình Định) 
	61 mm
	
	Bà Râu (Ninh Thuận)
	80 mm

	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	57 mm
	
	Nước Ngọt (Ninh Thuận)
	60 mm

	Nha Trang (Khánh Hòa)
	72 mm
	
	Phước Chiến (Ninh Thuận)
	62 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 18/12 đến 01h00’ ngày 19/12, hầu hết các khu vựa trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hoài Nhơn (Bình Định): 31mm; Bồng Sơn (Bình Định): 35mm.
3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 15/12 đến 19h00’ ngày 18/12, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến mưa rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 16/12), tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Trà My (Quảng Nam)
	243 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	220 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	373 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	302 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	378 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	331 mm

	An Hòa (Bình Định)
	217 mm
	
	Nước Ngọt (Ninh Thuận)
	278mm


II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: Về tích nước: Trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế. Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn 07/29 hồ.
b) Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 95-100% dung tích thiết kế, số hồ có cửa van đang xả tràn 20/59 hồ.
c) Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn 07/21 hồ.

đ) Tình hình an toàn công trình:

- Tình hình sự cố hồ chứa nước Vạn Hội (Bình Định): Hiện đã vận hành xả 03 cửa van để hạ mực nước xuống cao trình ngưỡng tràn +38m, công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bình Định bố trí trực theo dõi tình trạng an toàn công trình.

- Đối với hồ chứa có cửa van tại các địa phương khác hiện đang được vận hành theo đúng quy trình, tại các hồ chứa đều bố trí phân công trực theo dõi tình hình tích nước và tình trạng an toàn công trình 

2. Hồ chứa thủy điện: 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCHPCTT&TKCN Bộ Công thương, tính đến 7h00 ngày 18/12, có 148 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 46 hồ xả tràn, cụ thể:

 - Khu vực Tây Nguyên: 18 hồ; Khu vực Bắc Trung bộ: 4 hồ; Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ: 23 hồ 

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Trung ương:

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến, cập nhật và chuyển các bản tin về mưa lũ; đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 2263/CĐ-TTg ngày 15/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 42/CĐ-TW ngày 11/12/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT-Ủy ban Quốc gia TKCN.

2. Địa phương:

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh  khu vực Tây Nguyên tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân vùng ngập lũ; dọn vệ sinh môi trường ngay khi nước rút; chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, khắc phục các sự cố giao thông; bố trí lực lượng hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường ngập lụt.
IV. CÔNG TÁC CỨU TRỢ 


1. Công tác cứu trợ các địa phương bị ngập lụt: Tính đến 21h00’ ngày 18/12 các đơn vị Bộ Quốc phòng, Dầu khí, VietComBank, Hội chữ thập đỏ, VietTinBank, Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương, UBMTTQVN, Thành ủy, UBND các địa phương, và các cơ quan tổ chức khác đã hỗ trợ cho các địa phương bị ngập lụt, cụ thể: 

- Lương thực:

+ Lương khô: 23 tấn (Bình Định 19 tấn, Phú Yên 4 tấn);

+ Mỳ tôm: 25.690 thùng (Quảng Ngãi 5.690 thùng, Bình Định 20.000 thùng)

+ Nước khoáng: 10.588 thùng (Quảng Ngãi 3.588 thùng, Bình Định 7.000 thùng) và 50.000 chai nước (Bình Định).
+ Gạo: 10 tấn (Quảng Ngãi).
- Thuốc khử trùng, phòng dịch:

+ Aquatabs: 8.500 viên (Bình Định)

+ CloraminB: 15.000 viên và 69kg bột (Bình Định)

+ Bao cát lọc nước: 17.000 bao (Bình Định).
- Kinh phí hỗ trợ: 1,332 tỷ (Quảng Ngãi);

- Các hỗ trợ khác: Hàng cứu trợ có giá trị 12 tỷ đồng, 07 canô, 70 bộ nhà bạt, 500 áo phao, 1.000 phao tròn (Bình Định).
2. Nhu cầu hỗ trợ giống khôi phục sản xuất nông nghiệp: 

- Lúa giống 3.279 tấn (Huế 250 tấn; Quảng Ngãi 150 tấn; Phú Yên 64 tấn; Khánh Hòa 800 tấn; Ninh Thuận 200 tấn; Bình Định 1.815 tấn); 

- Ngô giống 103 tấn (Huế 10 tấn; Quảng Nam 20 tấn; Quảng Ngãi 5 tấn; Phú Yên 32 tấn; Khánh Hòa 26 tấn; Ninh Thuận 10 tấn); 

- Giống rau các loại 44 tấn (Huế 5 tấn; Quảng Ngãi 20 tấn; Phú Yên 16 tấn; Khánh Hòa 2 tấn; Ninh Thuận 1 tấn); 

- Giống mía 10.000 tấn (Phú Yên); giống sắn 8.000 tấn (Phú Yên); giống lạc 140 tấn (Quảng Nam 100 tấn; Quảng Ngãi 40 tấn); Đậu Cove 5 tấn (Quảng Nam); gốc nho 100.000 gốc (Ninh Thuận); gốc táo 10.000 gốc (Ninh Thuận).

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh  khu vực Tây Nguyên tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả mưa, lũ bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.
V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT VÀ THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, tình hình thiệt hại cập nhật tính đến 21h00 ngày 18/12/2016 như sau:

1. Về người:

- Người chết: 24 người, tăng 07 người so với báo cáo ngày 17/12 cụ thể: Khánh Hòa: 02 người ; Thừa Thiên Huế: 05 người (tăng 01 người); Bình Định: 16 người (tăng 05 người); Phú Yên: 01 người (tăng 01 người)

- Người mất tích: 02 người (Bình Định), không thay đổi so với báo cáo ngày 17/12.

- Người bị thương: 16 người, tăng 02 người so với báo cáo ngày 17/12 (Phú Yên: 06 người; Quảng Ngãi: 08 người; Quảng Nam: 02 người).

2. Về nhà ở:

- Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 332 nhà (Quảng Ngãi: 09 nhà; Bình Định: 267 nhà; Phú Yên: 10 nhà; Khánh Hòa: 39 nhà; Ninh Thuận 05 nhà; Gia Lai: 02 nhà); hư hỏng 118 nhà.

- Nhà còn bị ngập nước tính đến 21h00’ ngày 18/12/2016: 6.150 nhà/117.035 nhà (Bình Định: 6.150 nhà).

- Nhà phải di dời khẩn cấp: 5.892 nhà (Huế: 20 nhà; Quảng Nam: 51 nhà; Bình Định: 5.821 nhà). Hiện đã về nhà an toàn.
3. Về Nông nghiệp: 19.128ha lúa; 9.806ha hoa màu và 3.778ha cây trồng hàng năm bị ngập, hư hại.

4. Về Giao thông:

- Đường quốc lộ: Chiều dài sạt lở hư hỏng: 190m; chiều dài bị ngập: 800m; khối lượng đất sạt lở: 369.187 m3; 

- Đường giao thông liên tỉnh, huyện, xã: Chiều dài sạt lở, hư hỏng: 293.394m; chiều dài bị ngập: 18.630m; khối lượng đất sạt lở: 131.902 m3; 

- Cầu, cống, ngầm tràn bị hư hỏng: 85 cái.

Hiện nước đã rút, các tuyến đường giao thông chính đã lưu thông bình thường.
5. Về Thủy lợi: 74.750m kênh mương; 23.540m đê bối, bờ bao bị sạt lở; 5.946 m3 đất, đá kênh mương bị cuốn trôi.

6. Về Chăn nuôi: 1.381 con gia súc (Quảng Nam: 39 con, Quảng Ngãi: 13 con, Bình Định: 894 con, Phú Yên: 61 con, Khánh Hòa: 217 con, Ninh Thuận: 123, Gia Lai: 34 con); 62.346 con gia cầm (Bình Định: 55.900 con, Phú Yên: 3.901 con, Khánh Hòa: 1.200 con, Gia Lai: 1.345 con) bị chết, cuốn trôi.
Ước tổng thiệt hại bằng tiền: 783 tỷ đồng, trong đó: Huế: 81 tỷ; Đà Nẵng:20 tỷ; Phú Yên: 74 tỷ; Khánh Hòa: 235 tỷ; Ninh Thuận: 300 tỷ; Gia Lai: 73 tỷ (chưa tính Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).

VI. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
      1. Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, xả nước các hồ chứa.

      2. Khẩn trương cứu chữa người bị thương, tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi động viên những gia đình có người bị chết.

           3. Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho nhân dân vùng bị ngập, nhất là các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân nào bị đói, rét theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

          4. Huy động lực lượng giúp dân vệ sinh nhà ở, trường học khử trùng tại những khu vực lũ rút đảm bảo môi trường phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống, sinh hoạt nhân dân.

5. Thống kê đánh giá thiệt hại, khẩn trương tổng hợp nhu cầu cứu trợ khẩn cấp phục hồi sản xuất, hệ thống cơ sở hạ tầng.

6. Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa nhất là hồ Vạn Hội và các hồ chứa đang xả lũ.

         
7. Tiếp tục thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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Tăng Quốc Chính
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